
Mẫu biểu số 76

Đơn vị: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Chương: 423.

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số    2316/QĐ-SYT ngày 23 tháng  7 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu quyết
toán được duyệt Chênh lệch

Số quyết toán được duyệt chi tiết theo đơn vị trực thuộc

Văn phòng Sở Y
tế

Chi cục An toàn
thực phẩm

Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng

Ngãi

Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng

Ngãi 2

Bệnh viện Đa
khoa Khu vực

Đặng Thùy Trâm

Bệnh viện Đa
khoa Khu vực

Ngọc Hồi

Bệnh viện Sản -
Nhi tỉnh Quảng

ngãi

Bệnh viện Lao và
Bệnh phổi tỉnh

Quảng Ngãi

Bệnh viện Tâm
thần tỉnh Quảng

Ngãi

Bệnh viện Y học
cổ truyền tỉnh
Quảng Ngãi

Bệnh viện Y dược
cổ truyền - Phục

hồi chức năng
Kon Tum

Bệnh viện Nội tiết
tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Mắt
tỉnh Quảng Ngãi

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân
sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí (sau khi nộp
ngân sách) 2.194 2.194 - 158 65 - - - - - - - - - - -

1 Lĩnh vực dược, mý phẩm và lĩnh
lực y tế 158 158 - 158

2 An toàn vệ sinh thực phẩm 65 65 - 65

3 Phí thẩm định cấp giấy giám định
y khoa 1.971 1.971 -

II Chi từ nguồn thu phí được khấu
trừ hoặc để lại 1.899 1.899 - 89 41 - - - - - - - - - - -

1 Chi sự nghiệp y tế 1.769 1.769 - - - - - - - - - - - - - -

a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 1.769 1.769 -

b Kinh phí thường xuyên không giao
tự chủ -

2 Chi quản lý hành chính 130 130 - 89 41 - - - - - - - - - - -

a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 130 130 - 89 41

b Kinh phí thường xuyên không giao
tự chủ -

III
Chi sự nghiệp khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số

- - - - - - - - - - - - - - - -

1 Lệ phí -

2 Phí -

B Quyết toán chi ngân sách nhà
nước

I Nguồn ngân sách trong nước 1.154.017 1.154.017 - 51.675 16.850 363 4.082 540 25.120 390 15.385 16.201 - 20.366 5.702 6.299

1 Chi quản lý hành chính 56.533 56.533 - 41.815 14.718 - - - - - - - - - - -

1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự
chủ 25.295 25.295 - 18.724 6.571

1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế
độ tự chủ 31.238 31.238 - 23.091 8.147

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 19.830 19.830 - 270 - - - - - - - - - - - -

3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ -

3.2 Kinh phí thường xuyên không giao
tự chủ 19.830 19.830 - 270

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia
đình 1.025.944 1.025.944 - 6.015 2.132 363 157 540 24.297 390 15.340 16.101 - 20.103 5.584 6.100

4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 766.623 766.623 - 15.204 14.685 16.717 5.032 5.906

4.2 Kinh phí thường xuyên không giao
tự chủ 259.321 259.321 - 6.015 2.132 363 157 540 24.297 390 136 1.416 3.386 552 194

5 Chi bảo đảm xã hội 36.421 36.421 - 3.475 - - - - - - - - - - - -

5.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 14.538 14.538 -
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5.2 Kinh phí thường xuyên không giao
tự chủ 21.883 21.883 - 3.475

6 Chi hoạt động kinh tế 13.759 13.759 - 100 - - 3.925 - 823 - 45 100 - 263 117 199

6.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ - -

6.2 Kinh phí thường xuyên không giao
tự chủ 13.759 13.759 - 100 3.925 823 45 100 263 117 199

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.530 1.530 - - - - - - - - - - - - - -

7.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ -

7.2 Kinh phí thường xuyên không giao
tự chủ 1.530 1.530 -

II Nguồn vốn viện trợ 1.762 17.661 - - - - - - - - - - - - - -

5 Chi bảo đảm xã hội 1.762 17.661 - - - - - - - - - - - - - -

III Nguồn vay nợ nước ngoài - - - - - - - - - - - - - - - -

STT Nội dung Tổng số liệu báo
cáo quyết toán

Tổng số liệu quyết
toán được duyệt Chênh lệch

Số quyết toán được duyệt chi tiết theo đơn vị trực thuộc

Văn phòng Sở Y
tế

Chi cục An toàn
thực phẩm

Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng

Ngãi

Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Quảng

Ngãi 2

Bệnh viện Đa
khoa Khu vực

Đặng Thùy Trâm

Bệnh viện Đa
khoa Khu vực

Ngọc Hồi

Bệnh viện Sản -
Nhi tỉnh Quảng

ngãi

Bệnh viện Lao và
Bệnh phổi tỉnh

Quảng Ngãi

Bệnh viện Tâm
thần tỉnh Quảng

Ngãi

Bệnh viện Y học
cổ truyền tỉnh
Quảng Ngãi

Bệnh viện Y dược
cổ truyền - Phục

hồi chức năng
Kon Tum

Bệnh viện Nội tiết
tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Mắt
tỉnh Quảng Ngãi
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Trung tâm Điều
trị và Nuôi dưỡng
người bệnh tâm
thần Kon Tum

Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh

Quảng Ngãi

Trung tâm Kiểm
nghiệm thuốc, mỹ
phẩm, thực phẩm
tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Pháp y
tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Giám
định y khoa tỉnh

Quảng Ngãi

Trung tâm Y tế
Quảng Ngãi

Trung tâm Y tế
Đức Phổ

Trung tâm Y tế
Mộ Đức

Trung tâm Y tế
Nghĩa Hành

Trung tâm Y tế
Tư Nghĩa

Trung tâm Y tế
Sơn Tịnh

Trung tâm Y tế
Bình Sơn

Trung tâm Y tế
Minh Long

Trung tâm Y tế
Ba Tơ

Trung tâm Y tế
Sơn Hà

Trung tâm Y tế
Sơn Tây

Trung tâm Y tế
Trà Bồng

Trung tâm Y tế
Quân Dân Y đặc

khu Lý Sơn
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

- - - - 1.971 - - - - - - - - - - - - -

1.971

- - - - 1.769 - - - - - - - - - - - - -

- - - - 1.769 - - - - - - - - - - - - -

1.769

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.390 90.334 14.912 9.248 15.592 47.450 27.309 40.137 33.662 43.181 36.467 47.403 28.534 47.736 47.614 30.675 56.234 23.950

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.041 90.334 14.912 9.248 15.592 46.394 27.309 39.220 32.934 43.007 35.575 46.408 28.524 47.725 47.187 30.674 56.234 23.950

51.354 9.427 6.048 4.161 39.286 24.419 34.401 29.020 39.155 32.604 43.258 21.787 37.189 38.139 23.168 40.245 14.829

12.041 38.980 5.485 3.200 11.431 7.108 2.890 4.819 3.914 3.852 2.971 3.151 6.737 10.536 9.048 7.506 15.989 9.122

1.238 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số    2316/QĐ-SYT ngày 23 tháng  7 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số quyết toán được duyệt chi tiết theo đơn vị trực thuộc
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1.238

111 - - - - 1.056 - 918 728 175 892 995 9 11 427 2 - -

111 1.056 918 728 175 892 995 9 11 427 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung tâm Điều
trị và Nuôi dưỡng
người bệnh tâm
thần Kon Tum

Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh

Quảng Ngãi

Trung tâm Kiểm
nghiệm thuốc, mỹ
phẩm, thực phẩm
tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Pháp y
tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Giám
định y khoa tỉnh

Quảng Ngãi

Trung tâm Y tế
Quảng Ngãi

Trung tâm Y tế
Đức Phổ

Trung tâm Y tế
Mộ Đức

Trung tâm Y tế
Nghĩa Hành

Trung tâm Y tế
Tư Nghĩa

Trung tâm Y tế
Sơn Tịnh

Trung tâm Y tế
Bình Sơn

Trung tâm Y tế
Minh Long

Trung tâm Y tế
Ba Tơ

Trung tâm Y tế
Sơn Hà

Trung tâm Y tế
Sơn Tây

Trung tâm Y tế
Trà Bồng

Trung tâm Y tế
Quân Dân Y đặc

khu Lý Sơn

Số quyết toán được duyệt chi tiết theo đơn vị trực thuộc
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Trung tâm Y tế
Kon Tum

Trung tâm Y tế
Ngọc Hồi

Trung tâm Y tế
Đăk Hà

Trung tâm Y tế
Đăk Tô

Trung tâm Y tế
Đăk Glei

Trung tâm Y tế
Sa Thầy

Trung tâm Y tế
Kon Rẫy

Trung tâm Y tế
Kon Plông

Trung tâm Y tế
Tu Mơ Rông

Trung tâm Y tế Ia
H'Drai

Trường Cao đẳng
Y tế Đặng Thùy

Trâm

Quỹ Bảo trợ trẻ
em tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Công
tác xã hội tỉnh
Quảng Ngãi

Trung tâm Công
tác xã hội Kon

Tum

Ban Quản lý các
Dự án hỗ trợ xử lý

chất thải bệnh
viện

Dự án "Đầu tư
xây dựng và phát

triển hệ thống
cung ứng dịch vụ
y tế tuyến cơ sở -

Dự án thành phần
tỉnh Quảng Ngãi"

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

37.423 21.717 27.358 26.312 41.956 30.115 23.658 28.548 34.492 12.554 19.560 1.570 14.701 15.623 1.530 100

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - 19.560 - - - - -

19.560

37.423 21.717 26.861 25.742 41.542 29.617 23.493 28.176 34.270 12.431 - - 186 - - 100

18.243 19.565 24.410 23.010 18.750 26.898 21.834 26.040 31.257 10.582

19.180 2.152 2.451 2.732 22.791 2.719 1.659 2.136 3.013 1.849 186 100

- - - - - - - - - - - 1.570 14.515 15.623 - -

906 7.686 5.946
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QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số    2316/QĐ-SYT ngày 23 tháng  7 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)
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Số quyết toán được duyệt chi tiết theo đơn vị trực thuộc
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663 6.829 9.678

- - 497 571 414 497 165 372 222 124 - - - - - -

497 571 414 497 165 372 222 124

- - - - - - - - - - - - - - 1.530 -

1.530

- - - - - - - - - - - 17.661 - - - -

- - - - - - - - - - - 17.661 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Trung tâm Y tế
Kon Tum

Trung tâm Y tế
Ngọc Hồi

Trung tâm Y tế
Đăk Hà

Trung tâm Y tế
Đăk Tô

Trung tâm Y tế
Đăk Glei

Trung tâm Y tế
Sa Thầy

Trung tâm Y tế
Kon Rẫy

Trung tâm Y tế
Kon Plông

Trung tâm Y tế
Tu Mơ Rông

Trung tâm Y tế Ia
H'Drai

Trường Cao đẳng
Y tế Đặng Thùy

Trâm

Quỹ Bảo trợ trẻ
em tỉnh Quảng

Ngãi

Trung tâm Công
tác xã hội tỉnh
Quảng Ngãi

Trung tâm Công
tác xã hội Kon

Tum

Ban Quản lý các
Dự án hỗ trợ xử lý

chất thải bệnh
viện

Dự án "Đầu tư
xây dựng và phát

triển hệ thống
cung ứng dịch vụ
y tế tuyến cơ sở -

Dự án thành phần
tỉnh Quảng Ngãi"

Số quyết toán được duyệt chi tiết theo đơn vị trực thuộc
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